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STT SBD Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
CCCD

Hộ khẩu thường trú

(xã - tỉnh)

Vị trí dự 
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1 049 Thái Hoàng Lộc 10/7/2001 Nam 064201008403 Diên Hồng, Gia Lai Bác sĩ Y khoa

2 050 Siu H' Lôm 23/9/1997 Nữ 064197013912 Ia Pa, Gia Lai Bác sĩ Y khoa

3 051 Siu Lơk 20/8//1996 Nam 064096010825 Chư Prông, Gia Lai Bác sĩ Y khoa

4 052 Rcom H' Lúy 26/3/1999 Nữ 064199014064 Ayun Pa, Gia Lai Bác sĩ Y khoa

5 053 Nguyễn Thị Mai Ly 02/10/1993 Nữ 064193006386 Ia Pa, Gia Lai Bác sĩ Y khoa

6 054 Hoàng Thị Ngọc Mai 02/01/2001 Nữ 064301015801 Phú Thiện, Gia Lai Bác sĩ Y khoa

7 055 Trương Quang Minh 30/8/2000 Nam 052200006536 Vĩnh Quang, Gia Lai Bác sĩ Y khoa

8 056 Rah Lan Mưu 15/12/1998 Nam 064098008279 Chư Sê, Gia Lai Bác sĩ Y khoa

9 057 Phan Thị Thảo My 29/3/1999 Nữ 064199003737 An Bình, Gia Lai Bác sĩ Y khoa

10 058 Võ Thị Mỵ 02/11/2001 Nữ 052301011817 Hội Sơn, Gia Lai Bác sĩ Y khoa

11 059 Hoàng Văn Nam 11/8/1976 Nam 040076002940 Chư Prông, Gia Lai Bác sĩ Y khoa

12 060 Đỗ Phạm Hoài Ninh 01/11/1999 Nam 052099000743
Hoài Nhơn Nam, Gia 

Lai
Bác sĩ Y khoa

13 061 KPă H' Nư 11/3/1998 Nữ 064198002575 Ia Tul, Gia Lai Bác sĩ Y khoa

14 062 Nguyễn Thị Xuân Nữ 27/3/2000 Nữ 052300004769 Canh Vinh, Gia Lai Bác sĩ Y khoa

15 063 Kpă H' Nga 29/5/1995 Nữ 064195002237 Chư A Thai, Gia Lai Bác sĩ Y khoa
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16 064 Siu H' Nga 02/02/2000 Nữ 064300009684 Phú Thiện, Gia Lai Bác sĩ Y khoa

17 065
Nguyễn Thị Thu 

Ngân
26/3/2001 Nữ 064301005498 Ayun Pa, Gia Lai Bác sĩ Y khoa

18 066 Nguyễn Trọng Nghĩa 10/02/2000 Nam 052200014628 Tây Sơn, Gia Lai Bác sĩ Y khoa

19 067 Đinh Thị Ngoãn 17/8/2000 Nữ 036300011157 Hải Quang, Ninh Bình Bác sĩ Y khoa

20 068 Phạm Hồng Ngọc 14/9/2000 Nữ 064300005337 Ia Rsai, Gia Lai Bác sĩ Y khoa

21 069 Võ Xuân Nhẫn 23/5/1999 Nam 052099009837 Bình Khê, Gia Lai Bác sĩ Y khoa

22 070
Trần Huỳnh Thanh 

Nhật
19/7/2001 Nữ 052301006987 Tuy Phước, Gia Lai Bác sĩ Y khoa

23 071 Nguyễn Thị Yến Nhi 26/4/2000 Nữ 064300011634 Kông Chro, Gia Lai Bác sĩ Y khoa

24 072 Lê Thị Hồng Nhung 16/9/1995 Nữ 052195018502
Hoài Nhơn Đông, Gia 

Lai
Bác sĩ Y khoa

Tổng danh sách 24 thí sinh, trong đó:

Bác sĩ Y khoa: 24
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